
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG PTDTNT THPT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 11B1 11B2 11B3 11B4 12C1 12C2 12C3 12C4

1

2 Tin - Dáp TA - Phượng TD - B.Cường Lý - B.Tuấn Văn - Thơ Sử - Phánh TA - Cương TA - Cương CN - H.Bình TD - Thanh Toán - Thương Hóa - Linh Lý - K.Tuấn GDCD - Tào

3 Lý CĐ - B.Tuấn Toán - X.Tuấn Toán - Thi TA - Phượng Địa - Hương GDCD - Anh Văn - Vân Tin - Dáp Lý - K.Tuấn CN - H.Bình Tin - Dáp Văn - Tình Văn - Hoài Sử - Hải

4 TA - Phượng Toán - X.Tuấn Văn - Vân TD - B.Cường TA - Lại Lý - B.Tuấn Lý - K.Tuấn Sinh-H.Phương TA - Cương Văn - Hoài Văn - Thơ Địa - Hương CN - Thi Toán - H.Bình

1 Sử - Phánh Tin - Dáp Hóa - Khang Văn - Tình Toán - Phương Địa - Hương Hóa - Linh TD - Thanh Văn - Hoài GDCD - Anh Sử - Hải Toán - H.Bình TA - Cương Địa - Liên

2 Lý - B.Tuấn Sử - Phánh Địa - Liên Văn - Tình Hóa - Khang TA - Lại Lý - K.Tuấn Toán - Phương Văn - Hoài TA - Cương Toán - Thương Toán - H.Bình Toán - Thi TA - Phượng

3 Toán - Thi Sinh - Lợi TA - Phượng Sử - Phánh TA - Lại Văn - Thơ Toán - H.Bình Hóa - Linh Toán - Phương Sử - Hải Lý - K.Tuấn Tin - Dáp Địa - Hương Văn - Vân

4 TA - Phượng Hóa - Khang Toán - Thi Lý - B.Tuấn Sử - Phánh Văn - Thơ TA - Cương Lý - K.Tuấn Địa - Hương Toán - Phương TA - Lại Hóa - Linh GDCD - Tào Văn - Vân

1 Hóa - Thảo Văn - Tình Địa - Liên TD - B.Cường GDCD - Anh CN - B.Tuấn Toán - H.Bình Tin - Dáp Toán - Phương Văn - Hoài Hóa - Linh TA - Lại TD - C.Cường Sử - Hải

2 Toán - Thi Văn - Tình TA - Phượng CN - B.Tuấn TD - B.Cường TA - Lại Sinh - Thùy Hóa - Linh Sử - Phánh Văn - Hoài Tin - Dáp Sử - Hải TA - Cương Địa - Liên

3 Văn - Tình TA - Phượng GDCD - Tào Toán - Thi TA - Lại Toán - Phương Sử - Phánh TA - Cương Địa - Hương Địa - Liên Lý - K.Tuấn Toán - H.Bình Văn - Hoài TD - C.Cường

4 Văn - Tình Toán - X.Tuấn Tin - Dáp TA - Phượng CN - B.Tuấn Toán - Phương Hóa - Linh Sử - Phánh Lý - K.Tuấn TA - Cương TA - Lại Sinh - Thùy Toán - Thi Toán - H.Bình

1 Hóa - Thảo Sinh - Lợi Hóa - Khang Văn - Tình TD - B.Cường CN - B.Tuấn Tin - Dáp Văn - Thơ CN - H.Bình Sử CĐ - Phánh Hóa - Linh TA - Lại Sử - Hải CN - Phương

2 TA - Phượng TD - B.Cường Sử CĐ - Phánh CN - B.Tuấn Hóa - Khang Văn - Thơ TA - Cương Hóa - Linh Toán - Phương CN - H.Bình Sử - Hải TA - Lại CN - Thi Văn - Vân

3 Sinh-H.Phương Tin - Dáp TA - Phượng Toán - Thi Văn - Thơ TD - B.Cường Văn - Vân Toán - Phương Sử CĐ - Phánh Hóa - Thảo TA - Lại Văn - Tình TA - Cương Lý - K.Tuấn

4 Toán - Thi Lý - B.Tuấn Tin - Dáp Sử CĐ - Phánh Văn - Thơ TA - Lại Toán - H.Bình Sinh-H.Phương TA - Cương Toán - Phương Toán - Thương Văn - Tình Lý - K.Tuấn TA - Phượng

1 Lý - B.Tuấn Văn - Tình Địa CĐ - Liên GDCD - Anh Toán - Phương Sử CĐ - Phánh Tin - Dáp Văn - Thơ Địa CĐ - Hương Văn - Hoài Toán - Thương Hóa - Linh GDCD - Tào Lý - K.Tuấn

2 Tin - Dáp TA - Phượng GDCD - Tào Văn - Tình GDCD - Anh Lý - B.Tuấn Lý CĐ- K.Tuấn Văn - Thơ TD - Thanh Địa - Liên Hóa - Linh Sinh - Thùy Văn - Hoài CN - Phương

3 Văn - Tình Lý - B.Tuấn Văn - Vân Địa - Liên Địa - Hương Toán - Phương TD - Thanh Lý - K.Tuấn GDCD - Tào Hóa - Thảo Văn - Thơ Tin - Dáp Văn - Hoài TA - Phượng

4 Hóa - Thảo Hóa - Khang Văn - Vân TA - Phượng CN - B.Tuấn Địa - Hương Hóa - Linh Toán - Phương Văn - Hoài GDCD - Anh Sinh - Thùy Toán - H.Bình Toán - Thi GDCD - Tào

1 Sinh-H.Phương Hóa - Khang Sử CĐ - Phánh Toán - Thi Văn - Thơ GDCD - Anh Văn - Vân Toán - Phương GDCD - Tào TA - Cương GDQP - Xuân Sinh - Thùy Địa - Hương Sử CĐ - Hải

2 TD - C.Cường Toán - X.Tuấn Toán - Thi Địa - Liên Sử CĐ - Phánh Văn - Thơ Toán - H.Bình Sinh-H.Phương TA - Cương Toán - Phương Sinh - Thùy Địa - Hương Sử - Hải Văn - Vân

3 Toán - Thi Sinh - Lợi Văn - Vân GDCD - Anh Toán - Phương Địa CĐ - Hương Sinh - Thùy TA - Cương Văn - Hoài Địa CĐ - Liên Văn - Thơ Sử - Hải TD - C.Cường Toán - H.Bình

4 HĐTN - C.Cường HĐTN - Khang HĐTN - Liên HĐTN - Thanh HĐTN - Anh HĐTN-B.Cường HĐTN - Vân HĐTN-H.Phương HĐTN - Hoài HĐTN - Hải HĐTN - K.Tuấn HĐTN-Thùy HĐTN - Hương HĐTN - Tào

Ghi chú:

Các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh không ghi rõ tiết chuyên đề, GV tự bố trí dạy vào các tiết trong tuần

HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

(Thực hiện từ tuần 06, thứ 2 ngày 07 tháng 10 năm 2024)
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Sinh hoạt tập thể toàn trường
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Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 11B1 11B2 11B3 11B4 12C1 12C2 12C3 12C4

1 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

3 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

4

1 GDQP - Xuân Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học TD - Thanh Tự học Tự học Tự học

2 GDQP - Xuân TD - Thanh Tự học Tự học Lý CĐ-K.Tuấn TD - C.Cường Địa CĐ-Hương Tự học

3 TD - C.Cường GDQP - Xuân Tự học Tự học Tự học

4

1 Tự học GDĐP - Tình Tự học HĐTN-H.Phương Địa CĐ - Liên GDĐP - Thơ Tự học Tự học TD - Thanh GDĐP - Hải TD - B.Cường Tự học Tự học GDQP - Xuân

2 GDĐP - Tình TD - B.Cường Tự học Địa CĐ - Liên GDĐP - Thơ HĐTN - Lợi Tự học HĐTN-H.Phương GDĐP - Hải TD - Thanh HĐTN - Lại GDQP - Xuân HĐTN-C.Cường HĐTN - Cương

3 HĐTN - C.Cường Tự học GDĐP - Thơ GDĐP - Tình HĐTN - Thảo Tự học Tự học Tự học HĐTN-H.Phương GDQP - Xuân Tự học Tự học Sử CĐ - Hải Địa CĐ - Liên

4 GDQP - Xuân

1 Tự học GDQP - Xuân HĐTN-X.Hồng Tự học Tự học Tự học HĐTN-H.Phương GDĐP - Phánh Tự học Tự học TD - B.Cường Tự học Tự học TD - C.Cường

2 Tự học HĐTN-X.Hồng GDQP - Xuân Tự học Tự học TD - B.Cường GDĐP - Phánh Tự học Tự học HĐTN-H.Phương Tự học TD - C.Cường Tự học Tự học

3 Tự học Tự học TD - B.Cường GDQP - Xuân Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

4

1 Tự học Tự học Tự học Tự học GDQP - Xuân Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học HĐTN-Thùy Tự học Tự học

2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học GDQP - Xuân Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

3 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học GDQP - Xuân Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

4

1 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

2 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

3

Ghi chú:

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN 

HĐTN - Đoàn

TRƯỜNG PTDTNT THPT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

Các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh không ghi rõ tiết chuyên đề, GV tự bố trí dạy vào các tiết trong tuần
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THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

HIỆU TRƯỞNG

(Thực hiện từ tuần 06, thứ 2 ngày 07 tháng 10 năm 2024)
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HĐTN - Đoàn TN

HĐTN - Đoàn
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